CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
CUỘC THI “TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2015 VÀ LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2019”
Câu 1. Độ tuổi của công dân nước CHXHCN Việt Nam có quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là: 

a. Từ 18 tuổi trở lên

b. Đủ 18 tuổi trở lên 
c. Từ 21 tuổi trở lên

d. Đủ 21 tuổi trở lên

Câu 2. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu:

a. Không quá 03 đại biểu

b. Không quá 04 đại biểu

c. Không quá 05 đại biểu 
d. Không quá 06 đại biểu

Câu 3. Thời hạn công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là:

a. 115 ngày trước ngày bầu cử 
b. 100 ngày trước ngày bầu cử
c. 105 ngày trước ngày bầu cử
d. 110 ngày trước ngày bầu cử
Câu 4. Số lượng phụ nữ trên tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ là: 

a. Ít nhất 50%

b. Ít nhất 35% 
c. Ít nhất 20%

d. Ít nhất 25%

Câu 5. Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm về hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia trước: 

a. Chính phủ

b. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
c. Quốc hội 

d. Ủy ban bầu cử 

Câu 6. Trường hợp không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị mà mình ứng cử là: 

a. Người được đề cử đại biểu Hội đồng nhân dân 

b. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

c. Cán bộ công chức, viên chức, tổ chức chính trị xã hội

d. Cử tri là người tạm trú tại đơn vị bầu cử

Câu 7. Anh A thường trú tại xã M, huyện Y, tỉnh Q là sinh viên trường Đại học X ở Hà Nội, đăng kí tạm trú tại phường Cầu Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. Vậy anh A được ghi tên vào danh sách cử tri ở: 
a. Chỉ được ở xã M
b. Chỉ được ở phường Cầu Diễn
c. Cả xã M và phường Cầu Diễn
d. Xã M hoặc phường Cầu Diễn    
Câu 8. Cơ quan có thẩm quyền lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu là: 
a. Hội đồng nhân dân cấp xã

b. Ủy ban nhân dân cấp xã 

c. Tổ bầu cử cấp xã

d. Ban bầu cử cấp xã

Câu 9. Cuộc họp của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được tiến hành khi: 

a. Có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tham dự 
b. Có ít nhất 50 phần trăm tổng số thành viên tham dự
c. Phải trên hai phần ba tổng số thành viên tham dự
d. Phải trên 50 phần trăm tổng số thành viên tham dự
Câu 10. Số lượng thành viên của Ủy ban bầu cử cấp xã là: 

a. Từ 10 đến 20 thành viên

b. Từ 09 đến 11 thành viên 
c. Từ 10 đến 15 thành viên

d. Từ 10 đến 25 thành viên

Câu 11. Việc xác định khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân do:
a. Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định

b. Mặt trận tổ quốc cấp xã quyết định

c. Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định 

d. Ủy ban bầu cử cấp xã quyết định

Câu 12. Thời gian công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử là:
a. 70 ngày trước ngày bầu cử
b. 80 ngày trước ngày bầu cử 
c. 90 ngày trước ngày bầu cử
d. 100 ngày trước ngày bầu cử
Câu 13. Chị Hoa - sinh viên trường Đại học T tại thành phố Hà Nội, đã có tên trong danh sách cử tri niêm yết tại nơi thường trú ở thành phố Hải Phòng, đến ngày bầu cử chị Hoa:

a. Có thể nhờ bố hoặc mẹ bỏ phiếu thay

b. Chị Hoa phải tự mình về thành phố Hải Phòng để bỏ phiếu

c. Bố chị Hoa được bỏ phiếu thay khi có văn bản ủy quyền của chị 

d. Chị Hoa không cần bỏ phiếu vì đi học xa
Câu 14. Thời gian nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội của công dân:

a. Chậm nhất là 50 ngày trước ngày bầu cử

b. Chậm nhất là 60 ngày trước ngày bầu cử
c. Chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử
d. Chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử
Câu 15. Trường hợp được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân:

a. Người đang bị khởi tố bị can trong vụ án hình sự
b. Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
c. Người đang chấp hành bản án phạt tù
d. Người đã chấp hành xong phạt tù, chưa được xóa án tích

Câu 16. Địa điểm tiến hành kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là:

a. Tại phòng hội thảo

b. Tại văn phòng Quốc hội

c. Tại văn phòng Đảng ủy

d. Tại phòng bỏ phiếu

Câu 17. Thời điểm kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là:

a. Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc

b. Ngay sau khi phát xong phiếu bầu cử

c. 01 ngày sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc

d. 01 tuần sau ngày bỏ biếu kết thúc

Câu 18. Một trong những điều kiện hợp lệ của phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là:

a. Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử
b. Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử

c. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách 

d. Phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra
Câu 19. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, thời gian bỏ phiếu thông thường là:
a. Bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày

b. Bắt đầu từ bốn giờ sáng đến năm giờ tối cùng ngày

c. Bắt đầu từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối cùng ngày 

d. Bắt đầu từ bảy giờ sáng đến năm giờ tối cùng ngày 

Câu 20. Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định việc bầu cử lại ở đơn vị bầu cử trong trường hợp có số cử tri đi bỏ phiếu:

a. Chưa đạt quá hai phần ba tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri

b. Chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri
c. Chưa đạt quá ba phần tư tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri
d. Chưa đạt quá bốn phần năm tổng số cử tri ghi trong danh sách cử tri
Câu 21. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân không có nội dung sau đây:

a. Tổng số người ứng cử

b. Số phiếu không hợp lệ

c. Số phiếu hợp lệ

d. Số phiếu phát ra
Câu 22. Trách nhiệm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội thuộc về cơ quan sau: 
a. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh

b. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

c. Ban thường trực Ủy ban thường vụ Quốc hội

d. Ủy ban bầu cử Quốc hội trực thuộc trung ương

Câu 23. Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, số lần Hội nghị hiệp thương được tổ chức ở mỗi cấp là: 

a. 02 lần

b. 03 lần

c. 04 lần

d. 05 lần
Câu 24. Đơn tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ không được xem xét giải quyết trong trường hợp sau:

a. Đơn tố cáo có họ, tên người tố cáo

b. Đơn tố cáo đầy đủ thông tin cơ bản

c. Đơn tố cáo mạo danh người khác

d. Đơn tố cáo của công dân có quyền

Câu 25. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân bị hủy trong trường hợp sau:

a. Có vi phạm pháp luật nghiêm trọng

b. Có cử tri nhờ người khác gạch phiếu hộ

c. Có cử tri là người khuyết tật khổng thể bỏ phiếu

d. Có người già yếu không thể đến phòng bỏ phiếu
Câu 26. Số lượng biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội được lập:

a. Ba bản

b. Bốn bản

c. Năm bản

d. Bảy bản
Câu 27. Thời hạn công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là:

a. Chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử

b. Chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử
c. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày bầu cử
d. Chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử
Câu 28. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là:

a. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
b. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

c. Ủy ban bầu cử
d. Hội đồng bầu cử 

Câu 29. Bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ chỉ được tiến hành khi thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhiều hơn 02 năm và thiếu:

a. Trên 10% tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ

b. Trên 15% tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ

c. Trên 17% tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ

d. Trên 20% tổng số đại biểu Quốc hội đã được bầu ở đầu nhiệm kỳ.

Câu 30. Cơ quan có thẩm quyền quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội là:

a. Chính phủ

b. Quốc hội

c. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

d. Hội đồng bầu cử quốc gia
Câu 31. Cơ quan có thẩm quyền quyết định và công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là:

a. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

b. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

c. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

d. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện
Câu 32. Để tổ chức bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử phải có:

a. Từ 3 đến 5 thành viên

b. Từ 5 đến 7 thành viên

c. Từ 3 đến 7 thành viên

d. Từ 5 đến 9 thành viên

Câu 33. Cơ quan có thẩm quyền lập danh sách cử tri trong bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân nơi không có đơn vị hành chính cấp xã là:

a. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
b. Hội đồng nhân dân cấp huyện

c. Ủy ban nhân dân cấp huyện

d. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Câu 34. Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là:

a. 15 ngày trước ngày bầu cử bổ sung

b. 18 ngày trước ngày bầu cử bổ sung 

c. 19 ngày trước ngày bầu cử bổ sung 

d. 21 ngày trước ngày bầu cử bổ sung
Câu 35. Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung được thực hiện theo quy định của:

a. Ủy ban thường vụ Quốc hội

b. Ủy ban thường trực Quốc hội

c. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

d. Ủy ban nhân dân cấp huyện
Câu 36. Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử, ứng cử của công dân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm:

a. Bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

b. Bị xử lý kỷ luật, bồi thường thiệt hại hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

c. Phải bồi thường thiệt hại, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm dân sự

d. Phải bồi thường thiệt hại, xử phạt hành chính hoặc xử lý kỷ luật
Câu 37. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015 có hiệu lực thi hành:

a. Từ ngày 01/01/2016

b. Từ ngày 26/06/2015

c. Từ ngày 01/10/2015

d. Từ ngày 01/09/2015.

Câu 38. Cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân:

a. Chính phủ

b. Quốc hội

c. Ủy ban thường vụ Quốc hội

d. Ủy ban tư pháp Quốc hội

Câu 39. Đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là:

a. Tín chỉ

b. Niên chế

c. Mô-đun học phần
d. Đơn vị học phần
Câu 40. Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục thuộc các loại hình và hình thức đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân cấp có giá trị pháp lý:

a. Như nhau

b. Khác nhau

c. Khác nhau tùy hình thức đào tạo

d. Khác nhau giữa chính quy và tại chức

Câu 41. Trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân không được thực hiện hành vi:

a. Truyền bá đạo đức vùng miền khác

b. Truyền bá văn hóa vùng miền khác

c. Truyền bá quan điểm của cá nhân về bài học
d. Truyền bá và Tiến hành các lễ nghi tôn giáo
Câu 42. Trình độ đào tạo giáo dục đại học bao gồm:

a. Trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ

b.Trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ tiến sĩ

c. Trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
d. Trình độ đại học, tình độ cao đẳng, trình độ thạc sĩ

Câu 43. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của người học sau khi hoàn thành một chương trình giáo dục được gọi là:
a. Niên chế

b. Mô-đun học phần
c. Chuẩn đầu ra
d. Chuẩn chương trình đào tạo

Câu 44. Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, người học là:

a. Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học

b. Người tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ

c. Người được bổ nhiệm và được cử đi học lớp quản lý

d. Người được công ty cử đi tập huấn ngắn hạn

Câu 45. Nhiệm vụ của người học theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 là:

a. Học tập, rèn luyện trở thành những người thành công trong xã hội

b. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch, quy tắc ứng xử 

c. Tham gia xây dựng chương trình học đáp ứng nhu cầu của xã hội 

d. Tham gia công tác lao động phát triển kinh tế cho cơ sở giáo dục  

Câu 46. Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, người học có quyền:
a. Được đảm bảo có việc làm sau khi học tập

b. Được miễn học phí trong suốt quá trình học tập

c. Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện

d. Được học những môn học, tiết học theo sở thích

Câu 47. Nguyễn Thị S là sinh viên trường Đại học M, theo kế hoạch S sẽ học tập tại trường thời gian 04 năm. S có quyền:

a. Được kéo dài thời gian học tập vô thời hạn trong suốt cuộc đời

b. Được gia hạn không giới hạn số lần trong quá trình học tập tại cơ sở đào tạo

c. Được yêu cầu nhà trường mở các lớp học thêm khi có nhu cầu

d. Được học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình

Câu 48. Chị B là người có phẩm chất đạo đức tốt và tốt nghiệp loại giỏi cử nhân ngành Quản trị nhân lực trường Đại học K, theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 chị B được quyền hưởng:

a. Chính sách ưu tiên khi tuyển dụng vào tất cả các cơ quan, doanh nghiệp

b. Chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan nhà nước

 c. Chính sách ưu tiên khi tuyển dụng làm giảng viên trong các trường đại học

d. Chính sách ưu tiên khi tuyển dụng làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài

Câu 49. Anh Nguyễn H là sinh viên hệ cử tuyển của trường Đại học X ở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp anh H có trách nhiệm:

a. Làm việc đúng ngành nghề đã được đào tạo

b. Trở về làm việc tại địa phương nơi cử đi học

c. Bồi hoàn lại học phí cho địa phương khi học xong

d. Phải tốt nghiệp chương trình học từ loại khá trở lên
Câu 50. Theo Luật Giáo dục năm 2019, mức ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo là:

a. Tối thiểu là 5% tổng chi ngân sách nhà nước

b. Tối thiểu là 10% tổng chi ngân sách nhà nước

c. Tối thiểu là 15% tổng chi ngân sách nhà nước

d. Tối thiểu là 20% tổng chi ngân sách nhà nước

